
1.Đổi mới hình thức thức hành theo hướng nâng cao 

năng lực sáng tạo của người học trong dạy học kể 

diễn cảm tác phẩm văn học cho sinh viên ngành 

giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc.

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây 

Bắc, số 19-2019.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên 

Trường Đại học Tây Bắc nhìn từ góc độ công tác 

tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học công lập 

tỉnh Sơn La (tác giả chính). 

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

3. Đổi mới phương pháp dạy học phần Văn học cho 

sinh viên giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây 

Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ 

thông mới (tác giả chính).

3. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

4. Bài báo: Giải pháp nâng cao năng lực nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học ở huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La khi thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 (tác giả tham gia).

4. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020

1.Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng 

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học của 

Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây 

Bắc (Tác giả chính).

1.Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020

2. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Vệ sinh 

và Dinh dưỡng trẻ em cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc.

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

1. Thái độ của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La khi 

đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực.

1. Tạp chí Tâm lí học Xã hội, Số 12 tháng 12 

năm 2019.

TS. Điêu Thị Tú Uyên1

2 ThS. Khúc Thị Hiền  

3 TS. Lê Thị Thu Hà 
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2. Một số biện pháp nâng cao khả năng thích ứng 

của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La với đánh giá học 

sinh theo tiếp cận năng lực (Tác giả chính)

2. Tạp chí Giáo dục, Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

1. Thực trạng và giải pháp cho việc dạy - học môn 

Múa và vận động theo nhạc cho sinh viên ngành 

GD mầm non Trường Đại học Tây Bắc (thành viên).

1. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020

2. Thổi hồn giai điệu truyền thống âm nhạc dân gian 

các dân tộc Tây Bắc vào đời sống tâm hồn trẻ thơ 

trên quê hương Sơn La (tác giả chính)

2.Tạp chí Suối reo - Hội VHNT tỉnh Sơn La 

tháng 6/2020

 3. Hứng thú học tập các học phần Âm nhạc - Mỹ 

thuật của sinh viên ngành GD mầm non, Trường 

Đại học Tây Bắc (thành viên).

3. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

4. Cách đặt hợp âm cho những bài hát trong 

Chương trình lớp Mẫu giáo lớn.
4. Tạp chí KH ĐHTB 2020.

1. Vận dụng hoạt động đọc hiểu vào dạy học văn 

bản truyện trong giờ tập đọc cho học sinh lớp 3 

trường Tiểu học Xay Nhạ Bu Ly, nước Cộng hoà 

Dân chủ Nhân dân Lào.  (tác giả chính).

1. Tạp chí Giáo dục, Số 470, T1, 

năm2020,Tr.60-65.

2. Nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học ở trường Đại học Tây Bắc.  (tác 

giả).

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

3. Rèn kỹ năng đọc hiểu thơ trong dạy học tập đọc 

cho học sinh  lớp 5 trường Tiểu học Ngọc Chiến, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La.  (tác giả chính).

3. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

4. Rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 trường 

Tiểu học Ngọc Chiến huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La.  (tác giả chính).

4. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

1. Dạy học STEM cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học, Khoa Tiểu học - Mầm non, trường Đại 

học Tây Bắc (tác giả chính)

1. Tạp chí Dạy và học ngày nay, kì 2 tháng 

6/2020

ThS. Trần Anh Đức5

6 TS. Trần Thị Thanh Hồng 

7 ThS. Dương Thị Thanh 

3 TS. Lê Thị Thu Hà 



2.Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống trường 

tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La (thành 

viên)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020. 

1. Dạy học giải toán cho học sinh lớp 4 tỉnh Sơn La 

theo định hướng phát triển năng lực (Tác giả tham 

gia)

1. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

2. Một số trò chơi về biểu tượng định hướng trong 

không gian tạo cơ hội phát triển các lĩnh vực cho trẻ 

mầm non (tác giả chính)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

5/2020.

3. Một số trò chơi học tập giúp trẻ mầm non làm 

quen với biểu tượng tập hợp - số - phép đếm (Tác 

giả)

3. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây 

Bắc, số 19-2019.

4. Một số trò chơi học tập giúp trẻ 4 - 5 tuổi củng cố 

biểu tượng hình dạng (tác giả)

4. Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 95(156)-

2/2019

1. Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học môn 

Toán cho học sinh một số trường tiểu học trên địa 

bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây 

Bắc, số 19-2019.

2. Dạy học giải toán cho học sinh lớp 4 tỉnh Sơn La 

theo định hướng phát triển năng lực.

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

3. Một số trò chơi về biểu tượng định hướng trong 

không gian tạo cơ hội phát triển các lĩnh vực cho trẻ 

mầm non

3. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

5/2020.

4. Variation of Corn Weevil Sitophilus Zeamais  

Population in a Hermetic Preservation 

Minienvironment Depleted of Oxygen.

4. International Journal of Science and 

Research (IJSR), 10/2019.

5.  Using oxygen depletion to reduce maize weevils 

without chemicals in a storage minienvironment.

5. Tạp chí hóa học Việt Nam. Số 58(3), 

12/2019.

10 ThS. Đào Anh Tuấn  

1. Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo lớn ở các 

trường mầm non thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(thành viên)

1. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt 

tháng 6/2020

9

8 ThS. Đinh Thị Bích Hậu  

ThS.Bùi Thanh Xuân

7 ThS. Dương Thị Thanh 



1. Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của David 

Kolb trong giảng dạy học phần Giáo dục môi trường 

cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học (Tác giả)

1. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

2. Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống 

trường tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Thành viên)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

1.Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ 

mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong hoạt động học của giáo 

viên ở một số trường mầm non huyện Thuận Châu.

Tạp chí Giáo dục số 458, kì 2, tháng 7 năm 

2019. Nhà xuất bản Hà Nội, tháng 7 năm 

2019.

2. Difficulties in implementing STEAM education 

model at the Northern mountainous preschool in 

Vietnam2

Hội thảo Quốc tế: “I am STEM 2019”, Đại 

học Thái Nguyên tháng 9 năm 2019.

3. FACTORS AFFECTING THE USE OF ETHNIC 

PEOPLE GAMES IN EDUCATIONAL 

ACTIVITIES AT PRESCHOOL.

HNUE JOURNAL OF SCIENCE. 

Educaitional Sciences, 2019, Volume 64, 

Issue 12, pp. 92-100.

4. Hứng thú học tập với các học phần Âm nhạc - 

Mỹ thuật  của sinh viên ngành Giáo dục mầm non 

Trường Đại học Tây Bắc. (Tác giả chính).

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 4 năm 

2020.

5.Vận dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong 

đổi mới giảng dạy học phần Giáo dục học mầm 

non.(Tác giả chính).

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 5 năm 

2020.

6. The influence of indigenous culture in educating 

life skills for ethnic minority students at the 

university has cultural diversity in an era of 

globalization.

Hội thảo Quốc tế:Vietnam Education 

Symposium “Tomorrow schools Fututre 

Citizens”, tháng 6 năm 2020.

7.Thực  trạng xây dựng môi trường giáo dục đa văn 

hóa.(Tác giả chính).

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, 

số 21 tháng 6 năm 2020

8. Difficulties in implementing steam education 

model at the Northern mountainous preschool in 

Vietnam.

ASEAN Research Network for STEM 

Education (ARN- STEM) Journal of Physics: 

Conference series (JPCS), published by 15th 

July 2020.  

ThS.Trịnh Thu Huyền   

ThS. Lường Thị Định

11
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1.Thổi hồn giai điệu truyến thống âm nhạc dân gian 

các dân tộc Tây Bắc vào đời sống tâm hồn trẻ thơ 

trên quê hương Sơn La - Nhóm tác giả: Trần Anh 

Đức - Vũ Văn Cảng - Hoàng Thị Thái Vân ạc - Mĩ 

thuật của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường 

Đại học

1.Tạp chí Suối reo - Hội VHNT tỉnh Sơn La 

tháng 6/2020

2. Hứng thú  học tập với các học phần Âm nhạc Tây 

Bắc - Nhóm tác giả: Lường Thị Định - Trần Anh 

Đức - Vũ Văn Cảng - Vũ Thị Đức Hạnh

2. Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 4/2020

1. Đặc điểm vần trong thơ Cầm Biêu (Tác giả)
1.Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 10 (290) 

2019 (tr.80).

2. Định hướng giáo dục văn hoá ứng xử trong dạy 

học bài tập đọc “Chuỗi ngọc lam” cho học sinh lớp 

5 trường Tiểu học Chiềng Ly, Thuận Châu. (Tác giả)

2.Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.

15 ThS. Nguyễn Bích Lê 

1. Đổi mới phương pháp dạy học môn “Lý luận và 

phương pháp dạy học toán” tiểu học đáp ứng yêu 

cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.

1. Một số vấn đề tồn tại về phương pháp tổ chức 

hoạt động tạo hình trong trường mầm non hiện nay 

(tác giả)

1. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

2. Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành 

Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc. (thảnh 

viên)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

3. Vận dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong 

đổi mới giảng dạy học phần Giáo dục Mầm non.  

(thảnh viên)

3. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

4. Tổ chức trò chơi học tập môn Tiếng Việt nhằm 

nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh dân tộc 

thiểu số lớp 4 tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La.  (thảnh viên)

4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

ThS.Vũ Văn Cảng

ThS. Kiều Thanh Thảo

ThS. Nguyễn Hoài Thanh

13
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17
ThS. Nguyễn Huyền Anh

Nhận diện từ láy đôi tiếng Việt theo định hướng 

nghề nghiệp đối với sinh viên ngành giáo dục tiểu 

học Trường Đại học Tây Bắc. (Thành viên)

- Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, 

số 21/2020.

1.Bài báo: Nhận diện từ láy đôi tiếng Việt theo định 

hướng nghề nghiệp đối với sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc (Thành viên)

-Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, 

số 21 tháng 6/2020

2. Bài báo: Thực trạng dạy học từ Hán - Việt cho 

học sinh lớp 4 ở Trường Tiểu học Thanh Chăn, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Thành viên)

- Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kỳ 1, 11/2019

3. Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển hệ 

thống trường tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn 

La (Thành viên)

- Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 4/2020

19
ThS. Lê Văn Đăng

Bài báo: Chương trình môn Tiếng Việt và Sách giáo 

khoa Tiếng Việt 1 theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018.

 Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.

1. Bài báo: Đổi mới hình thức thức hành theo 

hướng nâng cao năng lực sáng tạo của người học 

trong dạy học kể diễn cảm tác phẩm văn học cho 

sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học 

Tây Bắc.

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây 

Bắc, số 19-2019.

2. Bài báo: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 

học phần Văn học cho sinh viên chuyên ngành Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (Tác giả 

chính)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 

4/2020.

3. Đề tài: Biện pháp đổi mới hình thức thực hành 

trong dạy học kể diễn cảm tác phẩm văn học theo 

hướng nâng cao năng lực sáng tạo cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học 

3. Đề tài cấp cơ sở, được nghiệm thu tại Hội 

đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Trường Đại 

học Tây Bắc 12/ 2019.

TS. Vũ Tiến Dũng

ThS. Bùi Phương Thảo     

18
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21 ThS. Khổng Cát Sơn

Bài báo: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 

học phần Văn học cho sinh viên chuyên ngành Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (thành viên)

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020

22
ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

Hứng thú  học tập với các học phần Âm nhạc Tây 

Bắc - Nhóm tác giả: Lường Thị Định - Trần Anh 

Đức - Vũ Văn Cảng - Vũ Thị Đức Hạnh

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.

1. Thổi hồn giai điệu truyền thống âm nhạc dân gian 

các dân tộc Tây Bắc vào đời sống tâm hồn trẻ thơ 

trên quê hương Sơn La  (thành viên)

1.Tạp chí Suối reo - Hội VHNT tỉnh Sơn La 

tháng 6/2020

2. Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo lớn ở các 

trường mầm non thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(thành viên)

2. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt 

tháng 6/2020

24

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy 

học môn “Múa và vận động theo nhạc” cho sinh 

viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây 

Bắc

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.

25

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Thuý

1. Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng 

dạy học phần “Giáo dục mầm non” ở Khoa Tiểu 

học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.

1. Một số biện pháp nâng cao khả năng thích ứng 

của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La với đánh giá học 

sinh theo hướng tiếp cận năng lực (thành viên)

2. Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng 

dạy học phần “Giáo dục mầm non” ở Khoa Tiểu 

học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (thành 

viên). 

27. Đoàn Anh Chung
Thao tác đảo ngược trong tư duy của trẻ 5 - 6 tuổi 

tỉnh Sơn La.
Số 453, Kì 1/5/2019, Tạp chí Giáo dục.

ThS. Đặng Thị Sợi Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2020.26

23
ThS. Hoàng Thị Thái Vân



1. Lỗi phát âm tiếng Việt của học sinh 

dân tộc thiếu số và biện pháp khắc phục: 

nghiên cứu trường hợp tại xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

(tác giả chính)

1. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

2. Thực trạng và biện pháp nâng cao chất 

lượng phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội 

cho trẻ  mẫu giáo 4 - 5 tuổi Trường Mầm 

non Hoa Hồng, xã Mường Giôn, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La thông qua tác 

phẩm văn học (tác giả chính). 

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì  2.

3. Solutions to improve the quality of 

children care - education Ca Nang 

commune, Quynh Nhai district, Son La 

province to satisfy the requirements in 

preschool education innovation 2020. 

(thành viên tham gia)

3. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

1.Solutions to improve the quality of 

children care - education Ca Nang 

commune, Quynh Nhai district, Son La 

province to satisfy the requirements in 

preschool education innovation 2020 (tác 

giả chính).

1. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

TS. Điêu Thị Tú Uyên1

2 ThS. Khúc Thị Hiền  

DANH MỤC BÀI BÁO CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2020 - 2021

   

TT
Họ tên tác giả/nhóm tác 

giả
Tên bài báo Tên tạp chí/ Thời gian



2.Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành giáo dục tiểu học Trường đại 

học Tây Bắc thực trạng và biện pháp 

khắc phục (Tác giả chính). 2. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

3. Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể 

cho trẻ em dân tộc thiểu số trường Mầm 

non Hoa Đào xã Chiềng Khay, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (Tác giả chính). 3. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 2.

3. Phát triển Chương trình đào tạo ngành 

Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học ở 

Trường Đai học Tây Bắc đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục  (Thành viên). 

5. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 120 tháng 3/ 2021.

3 TS. Lê Thị Thu Hà
Kỹ năng đánh giá học sinh bằng nhận xét 

của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La.

1. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học – Giáo 

dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh 

phúc, tháng 10/2020.

1. Formation of Forward – Reverse 

Actions to Motivate the Conservation 

Ability in Children 5-6 Years of Age 

(Thành viên).

1.Tạp chí  Psychology and Education (2021) ISSN: 0033-

3077 Volume: 58(3): Pages: 1452-1462 Article 

Accepted: 12th February, 2021.

2. Thực trạng và giải pháp đổi mới 

chương trình đào tạo ngành giáo dục 

mầm non, Khoa Tiểu học mầm non 

trường Đại học Tây Bắc.(Tác giả chính)

2. Tạp chí Trường Đại học Tây Bắc, năm 2021

5 ThS. Trần Anh Đức  

 1. Cách đặt hợp âm cho những bài hát 

cho những bài hát trong chương trình lớp 

mẫu giáo lớn. 

1. Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc, 

Số 25.

1. Thực trạng sử dụng mạng xã hội của 

sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non, 

Trường Đại học Tây Bắc

1.  Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc, 

Số 21

ThS. Dương Thị Thanh

2 ThS. Khúc Thị Hiền  

4 TS. Đoàn Anh Chung



2. Solutions to improve the quality of 

children care - education Ca Nang 

commune, Quynh Nhai district, Son La 

province to satisfy the requirements in 

preschool education innovation 2020.  

(thành viên tham gia)

2. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

1.Phương pháp dạy học đa hoạt động 

trong hình thành một số biểu tượng toán 

cho trẻ mầm non (Tác giả chính).

1. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt tháng 3/2021.

2. Hình thành một số biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non thông qua hoạt động trải 

nghiệm (Tác giả chính)

2. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt tháng 5/2021.

3. Một số biện pháp dạy học các phép 

toán số học với số thập phân cho học 

sinh lớp 5 theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh (Thành viên tham gia) 

3. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 2.

4. Tăng cường định hướng sư phạm trong 

quá trình dạy học học phần Đại số cho 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, 

Trường Đại học Tây Bắc (Thành viên 

tham gia).

4. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt tháng 3/2021 - 

 Kì 2.

5. Solutions to improve the quality of 

children care - education Ca Nang 

commune, Quynh Nhai district, Son La 

province to satisfy the requirements in 

preschool education innovation 2020.  

(Thành viên tham gia)

5. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng 

dạy học học phần Số học cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại 

học Tây Bắc (Tác giả chính)

1. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 2.

ThS. Dương Thị Thanh

8 ThS. Đinh Thị Bích Hậu  

9
ThS. Bùi Thanh Xuân



2. Một số biện pháp dạy học các phép 

tính về số thập phân cho học sinh lớp 5 

theo định hướng phát triển năng lực học 

sinh (Tác giả chính) 

2. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 2.

3. Tăng cường định hướng sư phạm trong 

quá trình dạy học học phần Đại số cho 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, 

Trường Đại học Tây Bắc  (Tác giả chính).

3. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt tháng 3/2021 - 

 Kì 2.

4. Phát triển Chương trình đào tạo ngành 

Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học ở 

Trường Đai học Tây Bắc đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục  (Tác giả chính). 

4. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 120 tháng 3/ 2021.

5. Phương pháp dạy học đa hoạt động 

trong hình thành một số biểu tượng toán 

cho trẻ mầm non (Thành viên).

5. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt tháng 3/2021.

6. Solutions to improve the quality of 

children care - education Ca Nang 

commune, Quynh Nhai district, Son La 

province to satisfy the requirements in 

preschool education innovation 2020 

(Thành viên tham gia).

6. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

7. Hình thành một số biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non thông qua hoạt động trải 

nghiệm (Thành viên tham gia).

7. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt tháng 5/2021.

8. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành giáo dục tiểu học Trường đại 

học Tây Bắc thực trạng và biện pháp 

khắc phục (Thành viên tham gia)

8. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 4/ 2021

9
ThS. Bùi Thanh Xuân



1. Vai trò của di sản văn hóa người Thái 

gắn với phát triển du lịch vùng lòng hồ 

sông đà. (Chủ biên).  

1. Tạp chí Dạy và học ngày nay, số ra tháng 10/ 2018

2. Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 

lớn ở các trường mầm non thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La.(Thành viên).

2. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 6/2020 

11 ThS. Trịnh Thu Huyền   

1. Thực trạng sử dụng mạng xã hội của 

sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non, 

Trường Đại học Tây Bắc

1.  Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc, 

Số 21, 2021

1. “ENHANCING THE CAPACITY OF 

SELF-LEARNING - A SOLUTION FOR 

NURSING AND TRAINING 

TEACHERS IN THE MARD REGION 

OF VIETNAM TO MEET 

EDUCATION REQUIREMENTS 4.0” 

(Tác giả)

1.Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

2.“Developing PROFESSIONAL 

CAPACITY of preschool teachers in 

MOUNTAINOUS areas to meet the 

requirements of EDUCATION 

INNOVATION” (thành viên)

2. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế ICTER 2020 với 

chủ đề “Năng lực giáo viên cho giáo dục 4.0”, Nxb Đại 

học Thái Nguyên, 2020.

3. “Trò chơi dân gian dân tộc Thái và 

việc phát triển hứng thú nhận thức của trẻ 

mẫu giáo 5 – 6 tuổi”(Tác giả).

3. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội số tháng 

3/2021. 

4. “Using Thai ethnic people’s folk 

games in designing outdoor activities for 

kindergarten children at the preschool in 

the Northern mountainous region of 

Vietnam”(Tác giả)

4. Tạp chí Giáo dục số tiếng Anh (Dự kiến tháng 7 xuất 

bản).

10 ThS. Đào Anh Tuấn  

TS. Lường Thị Định12



13
ThS. Vũ Văn Cảng

Thực trạng công tác quản lý hoạt động 

giáo dục âm nhạc ở một số trường mầm 

non thành phố Sơn La, tỉnh sơn La (Tác 

giả)

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

14
ThS. Kiều Thanh Thảo

Thực trạng và biện pháp áp dụng phương 

pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề 

trong dạy học “Tiếng Việt thực hành” 

cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 

Trường Đại học Tây Bắc (Tác giả)

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

15 ThS. Nguyễn Bích Lê 

 Phát triển năng lực tư duy và lập luận 

toán học cho học sinh tiểu học qua giải 

toán (Tác giả chính)

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tháng 6 năm 2021

1. Hình thành và phát triển năng lực 

khám phá khoa học cho trẻ 5 đến 6 tuổi 

qua hoạt động trải nghiệm ở một số 

trường mầm non, thành phố Sơn La (tác 

giả chính)

1. Tạp chí Dạy và  học ngày nay, tháng 5 năm 2021 

2. Nâng cao hiệu quả phương pháp thảo 

luận nhóm trong dạy học hòa nhập tích 

cực ở Trường Đại học Tây Bắc

2. Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 5 năm 2021

17
ThS. Nguyễn Huyền Anh

Lỗi phát âm tiếng Việt của học sinh dân 

tộc thiếu số và biện pháp khắc phục: 

nghiên cứu trường hợp tại xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

(Thành viên tham gia)

1.Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

1. Tổ chức dạy học kiểu bài lí thuyết 

phân môn Luyện từ và câu theo chương 

trình hiện hành. (Tác giả chính)

1. Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc, 

Số 21

16
ThS. Nguyễn Hoài Thanh

19
ThS. Lê Văn Đăng



2. Rèn kĩ năng thuyết trình cho sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học, khoa Tiểu học 

– Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc 

nhằm đáp ứng yêu cầu dạy hòa nhập tích 

cực. (Tác giả chính)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

1. Lỗi phát âm tiếng Việt của học sinh 

dân tộc thiểu số và biện pháp khắc phục: 

nghiên cứu trường hợp tại xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

(Thành viên tham gia) 

1. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

2. Khái quát về hình tượng nhân vật 

trong tác phẩm văn học nhằm giúp sinh 

viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 

nắm vững kiến thức về Nhân vật văn 

học. (Tác giả)

2. Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 

dạy trẻ 5-6 tuổi kể chuyện cổ tích một 

cách sáng tạo (Tác giả)

1. Tạp chí Dạy và Học ngày nay tháng 5/2021 - Kì 2

2. Lỗi phát âm tiếng Việt của học sinh 

tiểu học dân tộc thiểu số và biện pháp 

khắc phục: Nghiên cứu trường hợp tại xã 

Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai,tỉnh 

Sơn La. (Thành viên tham gia)

2. Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1

22
ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

Một số biện pháp phát huy tính sáng tạo 

trong dạy học học phần đồ chơi cho sinh 

viên chuyên ngành giáo dục mầm non.

1. Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc, 

Số 25.

23 ThS. Hoàng Thị Thái Vân

 Thực trạng sử dụng trò chơi âm nhạc để 

phát triển khả năng chú ý cho trẻ 5-6 tuổi 

ở một số trường mầm non tại thành phố 

Sơn La, Tỉnh Sơn La (Tác giả)

Tạp chí Giáo dục, Số Đặc biệt tháng 3/2021

21
ThS. Khổng Cát Sơn

19
ThS. Lê Văn Đăng

20 ThS. Bùi Phương Thảo   



24

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 

mẫu giáo lớn tại các trường mầm non 

thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La (Tác giả)

Tạp chí Giáo dục Số Đặc biệt tháng 4/2021 - Kì 1.

25

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Thuý

 Trò chơi dân gian dân tộc Thái và

việc phát triển hứng thú nhận thức cho 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, tạp chí khoa học 

ISSN 2354 - 1075 (Thành viên tham gia)

Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội, số 2 

năm 2021

26
ThS. Đặng Thị Sợi

Phát triển kĩ năng quản lí cảm xúc cho 

sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường 

Đại học Tây Bắc. 

Tạp chí Khoa học, trường Đại học Tây Bắc, tháng 

06/2021

27
ThS. Tống Hải Nguyên

 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành giáo dục tiểu học Trường đại 

học Tây Bắc thực trạng và biện pháp 

khắc phục( Thành viên tham gia)

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 4/ 2021

28 ThS. Hà Huy Hoàng

Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học 

sinh THPT thông qua phân tích và sửa 

chữa sai lầm khi giải toán bất phương 

trình chứa ẩn dưới dấu căn. (tác giả) 

Tạp chí Dạy và  học ngày nay, tháng 4 năm 2021 



1. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tổ 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cho sinh 

viên nghiên cứu trường hợp tại Khoa Tiểu học - 

Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (thành viên 

tham gia).

1. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, 

lĩnh vực Khoa học xã hội (Theo Giấy xác nhận 

của Tạp chí Khoa học)

2. Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Khoa 

Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc 

qua hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

(thành viên tham gia).

2. Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 7, Tháng 4/2022.

3. Biện pháp phát triển năng lực sáng tạo của học 

sinh lớp 1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thông 

qua hoạt động kể chuyện (tác giả chính).

3. Tạp chí Dạy và học ngày nay, số kì 1 - 

2/2022.

4. Solutions for the development of principal 

teacher training programs for mountural area, 

ethnic minority areas, case study at northwest 

university

Hội thảo Icter 2021: “Training Teachers, 

Education Managars for Ethnic Minority 

Moutainnous and Disadvantaged Areas”

1. Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng 

dạy học phần Lý luận và Phương pháp Công tác 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho 

sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học.

1. Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Bắc, 

2022

2. Xây dựng môi trường giáo dục trong nhà 

trường – Một vấn đề lý luận và thực tiễn

2. Kỷ yếu Hội thảo trường Đại học Thủ đô, 

Tháng 04 năm 2022

TS. Điêu Thị Tú Uyên 1

2 TS. Lê Thị Thu Hà 

DANH MỤC BÀI BÁO CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2021 - 2022

   

TT
Họ tên tác giả/nhóm 

tác giả
Tên bài báo Tên tạp chí/ Thời gian



1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng 

tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn 

thành phố Sơn La năm 2015.

1. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, số 17 

(4)/2021

2. Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột 

lá cây Shell ginger trong cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng và chỉ số miễn dịch của trẻ em dân tộc 

Thái 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La.

2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, số 17 

(4)/2021

3.Thực trạng giáo dục thói quen vệ sinh thân thể 

cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số trường mầm 

non Hoa Đào, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Tạp chí Dạy và học ngày nay, số Kì 1 - 

8/2021

4. Bài Hội thảo Quốc tế: SOLUTIONS FOR 

THE DEVELOPMENT OF PRINCIPAL 

TEACHER TRAINING PROGRAMS FOR 

MOUNTURAL AREA, ETHNIC MINORITY 

AREAS, CASE STUDY AT NORTHWEST 

UNIVERSITY (thành viên)

4. Đăng Kỉ yếu Hội thảo Icter 2021: “Training 

Teachers, Education Managars for Ethnic 

Minority Moutainnous and Disadvantaged 

Areas”

4 TS. Đoàn Anh Chung
Ứng dụng Steam trong giáo dục nghệ thuật cho 

trẻ mầm non.
Tạp chí Đại học Tây Bắc, năm 2021

1. Using Thai folk games in outdoor play 

activities for preschool children at a preschool in 

the Northern mountainous region of 

Vietnam.(Tác giả chính)

2. Improving social-emotional capacity for kindly 

teacher in the northern mountain area of 

Vietnam.(thành viên)

3. Giúp trẻ chuyển tiếp từ lứa tuổi mẫu giáo sang 

lớp Một (tác giả)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 

29, tháng 7/2022

ThS. Lường Thị Định

Kỉ yếu Hội thảo Icter 2021: “Training Teachers, 

Education Managars for Ethnic Minority 

Moutainnous and Disadvantaged Areas”5

3 ThS. Khúc Thị Hiền



1. Solutions for the development of principal 

teacher training programs for mountural area, 

ethnic minority areas, case study at northwest 

university

1. Đăng Kỉ yếu Hội thảo Icter 2021: “Training 

Teachers, Education Managars for Ethnic 

Minority Moutainnous and Disadvantaged 

Areas”

2. Một số biện pháp tổ chức dạy học giải toán 

cho học sinh lớp 4 tỉnh Sơn La theo định hướng 

phát triển năng lực.

2. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 128 tháng 

11/2021.

3. Một số biện pháp dạy học giải toán theo định 

hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 trên 

địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La,

3. Tạp chí KHCN Trường Đại học Tây Bắc, Số 

19 tháng 3/2022.

1. Biện pháp rèn luyện thao tác tư duy cho trẻ 4 – 

5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với biểu 

tượng kích thước (Tác giả) 

1. Tạp chí Quản lý giáo dục. Số 2 tháng 2 năm 

2022.

2. Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy 

học môn lí luận và phương pháp hình thành biểu 

tượng toán tại Khoa Tiểu học – Mầm non, 

Trường Đại học Tây Bắc (Tác giả) 

2. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 130 tháng 

1/2022

3. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cho sinh 

viên, nghiên cứu trường hợp tại Khoa Tiểu học – 

Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (Tác giả 

chính)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, 

tháng 3/2022

4. Bài hội thảo Quốc tế ICTER 2021:  Solutions 

for the development of principal teacher training 

programs for mountural area, Ethnic Minority 

Areas, case study at northwest university. (Thành 

viên)

4. Đăng Kỉ yếu Hội thảo Icter 2021: “Training 

Teachers, Education Managers for Ethnic 

Minority Mountainous and Disadvantaged 

Areas”

8 ThS. Đinh Thị Bích Hậu

7 ThS. Bùi Thanh Xuân



9
ThS. Nguyễn Văn 

Quỳnh

Tổ chức hoạt động đánh giá trong dạy học hợp 

tác chương phương trình và bất phương trình lớp 

10 THPT

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt, tháng 

6/2022.

10 ThS. Dương Thị Thanh

1. Bài hội thảo Quốc tế ICTER 2021:  Solutions 

for the development of principal teacher training 

programs for mountural area, Ethnic Minority 

Areas, case study at northwest university. (Thành 

viên)

1. Kỉ yếu: Hội thảo Icter 2021: “Training 

Teachers, Education Managers for Ethnic 

Minority Mountainous and Disadvantaged 

Areas”

Six new braconid wasps of the genus 

Colastomion Baker, 1917 (Hymenoptera: 

Braconidae: Rogadinae) from Vietnam

Zootaxa

Four new species of the subfamily Braconinae 

(Hymenoptera: Braconidae) from Vietnam
Zootaxa

12 ThS. Trịnh Thu Huyền

Sử dụng phần mềm Google Earth trong dạy học 

trực tuyến nội dung Địa lí các châu lục cho sinh 

viên ngành Giáo dục tiểu học.

Tạp chí Giáo dục, tập 22, số đặc biệt 1, Tháng 

3/2022, tr.55-59.

1.  Nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp 

thảo luận trong dạy học “Tiếng Việt thực hành” 

cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường 

Đại học Tây Bắc (Tác giả)

1. Đã được duyệt đăng ngày 17/01/2022 trên 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, 

lĩnh vực Khoa học xã hội (Theo Giấy xác nhận 

của Tạp chí Khoa học)

2. Thực trạng và biện pháp vận dụng sơ đồ tư 

duy trong dạy học học phần “Tiếng Việt thực 

hành” cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở 

Trường Đại học Tây Bắc (Tác giả)

2. Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 7, Tháng 

4/2022, tr.41-46.

3. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong 

dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3: Nghiên cứu 

trường hợp tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

(Tác giả chính)

3. Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 8, Tháng 

4/2022, tr.35-40.

4. Từ tiếng Thái trong thơ Cầm Biêu (Tác giả)
4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội, Social Sciences, 2022, Volume 67, 

5. Giá trị ngôn ngữ thơ Cầm Biêu xét từ vị trí 

gieo vần (Tác giả)

5. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 7 (328) 

2022, Tr.146-152

13
ThS. Kiều Thanh Thảo

11
Th.S Nguyễn Văn 

Dương



1. Một số biện pháp giúp học sinh dân tộc thiểu 

số lớp 2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khắc 

phục lỗi chính tả (tác giả chính)

1.Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 2/2022.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cho sinh 

viên, nghiên cứu trường hợp tại Khoa Tiểu học – 

Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (Thành viên)

2. Tạp chí Khoa học, Số tháng 3/2022

15 ThS. Nguyễn Thị Tuyển

Một số biện pháp gây cười do vi phạm phương 

châm hội thoại trong truyện cười dân gian Việt 

Nam.

Tạp chí Dạy và học ngày nay số kì 1-2/2022

1. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học học 

phần Lý luận và phương pháp giáo dục Âm nhạc, 

cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, trường 

đại học Tây Bắc. 

1. Tạp chí KH Trường Đại học Tây Bắc (2022)

2. Ứng dụng Steam trong giáo dục nghệ thuật 

cho trẻ mầm non.
2. Tạp chí KH Đại học Tây Bắc (2022)

18
ThS. Hoàng Thị Thái 

Vân 

Một số biện pháp quản lý chất lượng chăm sóc – 

giáo dục trẻ ở các trường mầm non tư thục thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Tạp chí Giáo dục

Số Đặc biệt 3 tháng 4/2022

19 ThS. Vũ Văn Cảng

Dàn dựng chương trình hát múa chào mừng 91 

năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Tây 

Bắc

Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số Đặc biệt tháng 

5/2022

20
ThS. Nguyễn Hoài 

Thanh

Một số vấn đề về bài diễn giảng và thuyết trình 

nêu vấn đề 
Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tháng 2/2022

1. Hoạt động dạy học Mỹ thuật cho sinh viên 

khoa Tiểu học – Mầm non, trường ĐH Tây Bắc

1. Tạp chí Giáo dục và xã hội Số Đặc biệt tháng 

5/2022.

2. Ứng dụng Steam trong giáo dục nghệ thuật 

cho trẻ mầm non

2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc 

năm 2022

17 ThS. Trần Anh Đức

ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

ThS. Nguyễn Huyền 

Anh

21



1. Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại 

tỉnh Sơn La theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số Đặc biệt tháng 

4/2022. 

2. Tính tương phản về nét vẽ trong tranh “Ngựa” 

của Từ Bi Hồng.
2. Tạp chí KH trường ĐHTB năm 2022.

23 ThS. Đào Anh Tuấn

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị 

các di sản văn hóa tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục tháng 6/2022.

24
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thuý

Thực trạng dạy học học phần Mỹ thuật của giảng 

viên Trường Đại học Tây Bắc

Tạp chí Thiết bị Giáo dục số Đặc biệt 2, tháng 

6/2022

25
ThS. Nguyễn Huyền 

Trang

Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Khoa Tiểu 

học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc qua 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (tác giả 

chính).

Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 7, Tháng 4/2022.

22 ThS. Tống Hải Nguyên



1. Bút pháp miêu tả nhân vật trong tiểu thuyết 

viết về miền núi từ sau Đổi mới
1. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, số 11, tháng 9/2022.

2. Tăng cường thực hành trong giảng dạy học 

phần "Lí luận và Phương pháp cho trẻ làm 

quen với tác phẩm văn học" cho sinh viên 

ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây 

Bắc

2. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 6/2023. 

1. Khó khăn tâm lý khi học trực tuyến của sinh 

viên trường Đại học Lao động Xã hội trong đại 

dịch Covid - 19

1. Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, Số 3, tháng 3/2023.

2. Đào tạo năng lực nghề nghiệp cho sinh viên 

mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

(thành viên)

2. Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới nội dung, phương pháp 

giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá trong đào tạo 

giáo viên mầm non tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 

Tháng 04 năm 2023
3. Thực trạng kĩ năng đánh giá bằng nhận xét 

của giáo viên tiểu học thành phố Sơn La
3. Tạp chí Trường Đại học Tây Bắc, tháng 7/2023

1.Biện pháp phát triển kỹ năng xã hội của trẻ 

5,6 tuổi huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
1. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số đặc biệt 2, tháng 7/2022.

2. Thực trạng kỹ năng xã hội của trẻ 5,6 tuổi 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
2. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số đặc biệt, tháng 9/2022

4 ThS. Đinh Thị Bích Hậu

Hình thành kỹ năng tổ chức trò chơi của sinh 

viên Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại 

học Tây Bắc giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với 

biểu tượng toán

Tạp chí Giáo dục xã hội 2023, Số 155(216) 2/2024

5 ThS. Nguyễn Văn Quỳnh

Giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán 

dạng "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai 

số đó"

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt tháng 03/2023

Chẩn loại tóm tắt các họ ong ký sinh cánh 

màng (Hymenoptera)
Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 11 - 2023

1 TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Lê Thị Thu Hà

3 TS. Đoàn Anh Chung

6 ThS. Nguyễn Văn Dương

2

DANH MỤC BÀI BÁO CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023

   

TT
Họ tên tác giả/nhóm tác 

giả
Tên bài báo Tên tạp chí/Thời gian



Tương quan giữa chiều rộng ngang đầu với tuổi 

ấu trùng của mọt ngô Sitophilus zeamais 

(Coleoptera: Curculionidae) và một số đặc 

điểm hình thái các pha phát triển của chúng

Tạp chí  KH và CN Việt Nam tập 65, số 1, tháng 1 - 2023

7 ThS. Nguyễn Huyền Anh 

Phát triển năng lực sáng tạo trong giải quyết 

vấn đề cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động 

kể chuyện.

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 141 (202) tháng 12/2022.

8 ThS. Nguyễn Thị Tuyển

Nghiên cứu pháp dạy học phần Tập làm văn 

cho sinh viên ngành GD Tiểu học trường Đại 

học Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

tiểu học

Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 07/2023

9 ThS. Khổng Cát Sơn 

Tăng cường thực hành trong giảng dạy học 

phần "Lí luận và Phương pháp cho trẻ làm 

quen với tác phẩm văn học" cho sinh viên 

ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây 

Bắc

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 6/2023.

1. Ý nghĩa và giá trị của các ca khúc âm nhạc 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp với sinh viên Khoa Tiêur học - 

Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc.

1. Tạp chí Khoa học xã hội, trường Đại học Tây Bắc

2. Giải C (Giải: 3) Bộ tư lệnh Cảnh Vệ - Bộ 

Công An VN; Tác phẩm: "Phiên Gác Thao 

Trường"

2. Giấy Khen Bộ tư lệnh Cảnh Vệ - Bằng Khen Chủ tịch 

tỉnh Sơn La.

3. Tác phẩm: "Những chiến công thầm lặng". 3. Tạp chí Suối Reo, số: 197; tháng 8 năm 2022. 

4. Tác phẩm: "Phù Yên với Bác Hồ".
4. Tạp chí: "Phù Yên 70 năm vùng đất, con người và 

truyền thống lịch sử", Tháng 10 năm 2022

11 ThS. Hoàng Thị Thái Vân 

Thực trạng kĩ năng hoạt động nhóm trong trò 

chơi “Đóng vai theo chủ đề” của trẻ 5- 6 tuổi ở 

các trường mầm non tại Thành phố Sơn La, 

Tỉnh Sơn La

Tạp chí Giáo dục, tập 23, Số đặc biệt 3, tháng 5/2023

10

6 ThS. Nguyễn Văn Dương

ThS. Trần Anh Đức



12 ThS. Vũ Văn Cảng

Thực trạng quản lí hoạt động dạy học Âm nhạc 

cho sinh viên chuyên ngành mầm non ở 

Trường Đại học Tây Bắc

Tạp chí Giáo dục, tập 23, Số đặc biệt 3, tháng 7/2023

13 ThS. Nguyễn Hoài Thanh
 Ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển 

đổi số trong giảng dạy
Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 06 năm 2023

14 ThS. Vũ Thị Đức Hạnh
Sáng tạo trong dạy học học phần Đồ chơi cho 

sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non
Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 08/2022

15
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Thuý

Thiết kế hệ thống bài học phù hợp yêu cầu tích 

hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong 

chương trình Mĩ thuật tiểu học tại thành phố 

Sơn La - Tỉnh  Sơn La.

Tạp chí giáo dục, tập 23 (số đặc biệt 6) tháng 6/2023

16
ThS. Nguyễn Huyền 

Trang

Một số phương pháp biên dạy múa cho trẻ từ 3 

– 4 tuổi tại các trường mầm non thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La

Tạp chí Đại học Thủ đô, tháng 07 năm 2023

17 ThS. Dương Thị Thanh
Ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển 

đổi số trong giảng dạy
Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 06 năm 2023

1. Vận dụng mô hình 5E trong dạy học môn Tự 

nhiên - Xã hội lớp 2 nhằm phát triển năng lực 

vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 6/2023.

2. Thực trạng giáo dục kỹ năng mềm cho đoàn 

viên thông qua các phong trào Đoàn - Hội tại 

trường Đại học Tây Bắc 

Tạp chí Trường Đại học Tây Bắc, tháng 8/2023

18 ThS. Trịnh Thu Huyền



1 TS. Điêu Thị Tú Uyên

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với mục 

tiêu đổi mới giáo dục của sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: thực trạng 

và một số giải pháp

Tạp chí Giáo dục, Tập 24 (Số đặc biệt 2), tháng 

2/2024

1. Thích ứng của giáo viên tiểu học thành phố 

Sơn La với đánh giá học sinh bằng nhận xét.
Hội thảo Khoa học quốc gia, Đại học Thủ đô, tháng 

12/2023. 

2. Thực trạng sử dụng trò chơi trong tiết sinh hoạt 

lớp tại một số trường trên địa bàn thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La, 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế, Đại học Khánh 

Hòa, tháng 01/2024 

3. Nhận thức của giáo viên tiểu học về sử dụng kỹ 

thuật dạy học tích cực theo định hướng phát triển 

năng lực tại một số trường tiểu học trên địa bàn 

thành phố Sơn La. 

Dự kiến đăng Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây 

Bắc tháng 5/2024

3 TS. Khúc Thị Hiền

Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu 

đổi mới giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục 

tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực trạng và 

một số giải pháp

Tạp chí Giáo dục, Tập 24 (Số đặc biệt 2) tháng 

2/2024.

5
TS. Lường Thị Định*, 

Quàng Văn Trung
1. Indigenous Culture and Educating Life Skills 

for University Students

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia, Nghiên cứu 

Giáo dục, Vol 39. No.4.2023. 

https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4720

6
TS. Lường Thị Định*, Vi 

Văn Hương, Phan Thùy 

Linh, Nguyễn Thị Ngọc

2.Giới thiệu thang đo trí thông minh văn hóa của 

Soon Ang và các cộng sự

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 33, 

tháng 12 năm 2023

TS. Lê Thị Thu Hà2

DANH MỤC BÀI BÁO CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2023 - 2024

   

TT Họ tên tác giả/nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Thời gian

https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4720
https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4720
https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4720


7
TS. Lường Thị Định - 

ThS.Vũ Thị Đức Hạnh

Thực trạng rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Trường Mầm non 

Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Dự kiến đăng Tạp chí Giáo dục, tháng 6 năm 2024

8
TS. Lường Thị Định - ThS. 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Applying STEAM in organizing outdoor play 

activities for 5-6 year old children in preschool

Dự kiến đăng Tạp chí khoa học Đại học sư phạm 

Hà Nội, số tiếng Anh tháng 7/2024 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với mục 

tiêu đổi mới giáo dục của sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực 

trạng và một số giải pháp

1. Tạp chí Giáo dục, Tập 24 (Số đặc biệt 2) tháng 

2/2024.

2. Tổ chức dạy học hình học cho học sinh lớp 5 

tỉnh Sơn La theo định hướng phát triển năng lực
2. Tạp chí giáo dục xã hội. Số 157 tháng 4/2024 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

biểu tượng toán cho trẻ mầm non (tác giả)

1. Tạp chí giáo dục xã hội. Số 155 (216) tháng 

2/2024 

2. Tổ chức dạy học hình học cho học sinh lớp 5 

tỉnh Sơn La theo định hướng phát triển năng lực
2. Tạp chí giáo dục xã hội. Số 157 tháng 4/2024 

10 ThS. Dương Thị Thanh

Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu 

đổi mới giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục 

tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực trạng và 

một số giải pháp

Tạp chí Giáo dục, Tập 24 (Số đặc biệt 2) tháng 

2/2024.

1. First report of two genera angustibracon quicke 

 and pseudospinaria enderlein (hymenoptera: 

braconidae) 

 from vietnam, with redescriptions of species.

Academia journal of biology 2023, 45(4): 

41–52

2. The identity of Chivinia Shestakov 

(Hymenoptera: Braconidae, Braconinae), 

with description of a similar species from the 

Oriental region

Zootaxa 5343 (6): 531–538

3.The genus Pristaulacus Kieffer, 1900 

(Hymenoptera: Aulacidae) in Vietnam and 

Northeastern Laos with descriptions of ten new 

species

Zootaxa 5432 (2): 213–249

8
ThS. Bùi Thanh Xuân

9 ThS. Đinh Thị Bích Hậu  

13 Nguyễn Văn Dương



14
ThS. Kiều Thanh Thảo

15
ThS. Nguyễn Huyền Anh

16
ThS. Nguyễn Thị Tuyển

17 ThS. Khổng Cát Sơn

1. Phù Yên Nhớ Bác Hồ Tạp chí Suối Reo, số 203, tháng 8 năm 2023.

2. Mường La vào mùa Tạp chí Suối Reo, số 205, tháng 12 năm 2023.

3. Phiên Gác Thao Trường
Tạp chí Âm nhạc BTL Cảnh vệ BCAVN năm 2024 

(Đã nhận tiền nhuận bút, chưa nhận Tạp chí).

19 ThS. Nguyễn Hoài Thanh

Một số biện pháp phát triển năng lực Mĩ thuật cho 

sinh viên ngành giáo dục Tiểu học trường Đại học 

Tây Bắc qua các học phần Mĩ thuật

Tạp chí Khoa học xã hội, trường Đại học Tây Bắc, 

tháng 2/ 2024

20 ThS.Vũ Thị Đức Hạnh

Thực trạng rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Trường Mầm non 

Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(thành viên)

Dự kiến đăng Tạp chí Giáo dục, tháng 6 năm 2024

21 ThS. Hoàng Thị Thái Vân

22

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

Trang

23
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Thúy

Applying STEAM in organizing outdoor play 

activities for 5-6 year old children in preschool 

(thành viên)

Dự kiến đăng Tạp chí khoa học Đại học sư phạm 

Hà Nội, số tiếng Anh tháng 7/2024 

24
ThS. Tống Hải Nguyên

25 ThS. Đào Anh Tuấn  

26
ThS. Vũ Văn Cảng

18 ThS. Trần Anh Đức


